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TỈNH TU YÊN QU ANG THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 
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 Cơ quan ch ủ quản: Uỷ ban nh ân dân tỉnh  Tuyên Q uang
 Biên tập, trình b ày: Công  ty Cổ phần Tư vấn Ph át triển và Đầu tư Ph ương  Minh

STT Tên đường Điểm  đầu Điểm  cuối Ch iều dài dự k iến (*) (k m ) Q uy m ô quy h oạch  (cấp 
đường /số làn xe)

A
I 91.6

11.6
(địa phận tỉnh T uyên Quang)

80
(địa phận tỉnh T uyên Quang)

II Q uốc lộ 765.2
Cấp III, 
2-6 làn xe
Cấp III-IV, 
2-4 làn xe
Cấp III-IV, 
2-4 làn xe
Cấp III-IV, 
2-4 làn xe
Cấp III-IV, 
2-4 làn xe

6 QL.2D Giao QL37, xã Mỹ Bằng, 
huyện Yên Sơn

Xã Ninh Lai, huyện Sơn 
Dương 84.9 Cấp IV, 2 làn xe

7 QL.280 Xã T hượng Giáp, huyện Na 
Hang Xã Đ à Vị, huyện Na Hang 36 Cấp IV, 2 làn xe

Cấp III-II, 
2-4 làn xe

B ĐƯỜNG TỈNH
I Đường  k ết nối liên v ùng 224.3
1 Đ ường k ếtnốiliênvùng PhổYên(T háiNguyên)-
T uyên Quang - Yên Bái

Xã Hợp T hành, huyện Sơn 
Dương Xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn 50 Cấp III, 2-4 làn xe

2 Đ ường k ếtnốihuyệnNaHang,tỉnhT uyênQuang –
huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Đ T .192)

Xã Đ à Vị, huyện Na Hang, 
tỉnh T uyên Quang Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 8 T ối thiểu cấp V, 2 làn xe

3
Đ ường từ thànhphốT uyênQuang đixãT am Đ a,
huyệnSơnDương k ếtnốivớihuyệnLập T hạch,
tỉnh Vĩnh Phúc (Đ T .187).

T hành phố T uyên Quang
Xã T am  Đ a, huyện Sơn 
Dương (giáp huyện Lập 
T hạch, tỉnh Vĩnh Phúc)

30 T ối thiểu cấp III đồng 
bằng, quy m ô 2 làn xe.

4 Đ ường NinhLai-Đ ạo T rù-IC4cao tốcNộiBài-
Lào Cai (Đ T .185).

KCN Nam  Sơn Dương 
(KCN Ninh Lai-T hiện Kế) 
xã Ninh Lai, huyện Sơn 

Dương

Xã Ninh Lai, huyện Sơn 
Dương (giáp xã Đ ạo T rù, 
huyện T am  Đ ảo, tỉnh Vĩnh 

Phúc)
5 Cấp III, 2-4 làn xe

5 Đ ường k ếtnốiliênvùng BắcKạn-T uyênQuang -
Hà Giang

Xã Yên Lập, huyện Chiêm  
Hóa

Xã Hồng Quang, huyện Lâm  
Bình 50 T ối thiểu cấp IV, 2 làn xe.

6
Đ ường k ếtnốiKhu ditíchlịchsử Quốcgiađặc
biệt T ânT rào vớiDitíchlịchsử AT KĐ ịnhHoá,
tỉnh T hái Nguyên

Đ èo De, ranh giới tỉnh T hái 
Nguyên và T uyên Quang

Giao với QL.2C 
(Km 91+570), xã T ân T rào, 
huyện Sơn Dương

6.3 T ối thiểu cấp IV, 2 làn xe

7 Đ ường k ếtnốithànhphốT uyênQuang sang tỉnh
Yên Bái T hành phố T uyên Quang Huyện Yên Sơn, giáp ranh 

tỉnh Yên Bái, Phú T họ 15 Cấp III đồng bằng, 2-4 làn 
xe

8
Đ ường từ huyệnHàm Yên(Cao tốcT uyênQuang
– Hà Giang) đến huyện Chiêm  Hóa, huyện Na Hang 
k ết nối với tỉnh Bắc Kạn (Đ T .191)

Huyện Hàm  Yên Huyện Na Hang 60 Cấp III m iền núi, 2-4 làn xe

II Đường  tỉnh h iện h ữu 450
1 Đ T .185 Xã Ninh Lai, huyện Sơn 

Dương
Giao QL.279, xã Năng Khả, 

huyện Na Hang 200 T ối thiểu cấp IV, 2 làn xe 

2 Đ T .186 Xã Sơn Nam , huyện Sơn 
Dương

Phường Đ ội Cấn, thành phố 
T uyên Quang 64 T ối thiểu cấp IV, 2 làn xe

3 Đ T .188 Giao QL.2, xã T ứ Quận, 
huyện Yên Sơn

Xã Xuân Lập, huyện Lâm  
Bình 129 T ối thiểu cấp IV, 2 làn xe

4 Đ T .189 Cầu Bợ, QL.3B Xã Yên T huận, huyện Hàm  
Yên 57 T ối thiểu cấp IV, 2 làn xe

III Đường  tỉnh quy h oạch  m ớ i 402.2
1 Đ ường T am  Đ a - Bình An (Đ T .187) Xã T am  Đ a huyện Sơn 

Dương - QL.2C Xã Bình An, huyện Lâm  Bình 140.2 T ối thiểu cấp V

2 Đ ường BạchXa-PhùLưu -T rung Hà-T ânMỹ
(Đ T .190)

Đ iểm  đầu tại Km 71 đường 
T uyên Quang - Hà Giang 

(QL.2)

Giao với Đ T .188 tại chân 
đèo Lai, xã T ân Mỹ, huyện 

Chiêm  Hoá
35 T ối thiểu cấp V

3 Đ ường Hàm Yên– Chiêm Hóa– NaHang
(Đ T .191)

Đ ường cao tốc T uyên 
Quang - Hà Giang, huyện 

Hàm  Yên
T T . Na Hang, huyện Na 

Hang 60 T ối thiểu cấp III m iền núi

4 Đ ường Đ àVị-Hồng T hái-YênHoa-SinhLong
(Đ T .192) Xã Đ à Vị, huyện Na Hang

Xã Sinh Long, huyện Na 
Hang (tiếp giáp với huyện 
Bắc Mê tỉnh Hà Giang)

40 T ối thiểu cấp V

5 Đ ường NhữKhê-Đ ộiBình-Đ ông T họ-Hợp
T hành (Đ T .193)

QL.2D xã Nhữ Khê, huyện 
Yên Sơn

QL.37 xã Hợp T hành, huyện 
Sơn Dương 54 T ối thiểu cấp V

6 Đ ường Hùng Đ ức-T háiHoà-Chiêu Yên-Bình
Nhân - Linh Phú (Đ T .195)

Đ iểm  đầu tuyến tại xã Hùng 
Đ ức, huyện Hàm  Yên

Đ iểm  cuối tuyến tại xã Linh 
Phú, huyện Chiêm  Hoá 73 T ối thiểu cấp V

IV Đường  v ành đai 75
Đ ường vành đai thành phố T uyên Quang 75 Cấp III, IV đồng bằng và 

đường đô thị

8 Đ ường Hồ Chí Minh Đ èo Muồng, xã Hùng Lợi, 
huyện Yên Sơn

Giao QL.2, xã T hái Long, 
thành phố T uyên Quang 57

Hướng tuyếntừ nútgiao giữacao tốcT uyênQuang -Phú
T họ và QL.2D đến Suối k hoáng Mỹ Lâm , tuyến đi tránh 

4 QL.279 Xã Đ à Vị, huyện Na Hang Xã Hồng Quang, huyện Lâm  
Bình 94.4

5 QL.3B Xã Yên Lập, huyện Chiêm  
Hóa

Xã Bằng Cốc, huyện Hàm  
Yên 71.9

2 QL.37 Đ èo Khế, xã Hợp T hành, 
huyện Sơn Dương

Cầu Bỗng, xã Mỹ Bằng, 
huyện Yên Sơn 64.5

3 QL.2C Xã Sơn Nam  huyện Sơn 
Dương

Xã Phúc Yên, huyện Lâm  
Bình 266.5

2 Đ ường bộ cao tốcT uyênQuang -HàGiang
(CT .15)

Nút giao đường cao tốc 
T uyên Quang - Phú T họ với 
QL.2D, xã Nhữ Khê, huyện 

Huyện Hàm  Yên, tỉnh T uyên 
Quang 4 làn xe

1 QL.2 (gồm  cả đoạn tránh T P. T uyên Quang) Xã Đ ội Bình, huyện Yên 
Sơn

Xã Yên Lâm , huyện Hàm  
Yên 90

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ  TỈNH TUYÊN Q UANG THỜI KỲ 2021 - 2030

CAO TỐC, Q UỐC LỘ
Cao tốc

1 Đ ường bộ cao tốc T uyên Quang - Phú T họ (CT .02)Xã Lưỡng Vượng, thành phố T uyên Quang
Nút giao đường cao tốc Nội 
Bài - Lào Cai, thị xã Phú T họ 4 làn xe

Nề n hiện trạng
CHÚ DẪN

UBND Tỉnh

UBND Huyện

UBND xã, TT

KCN hiện có

CCN hiện có

CCN quy hoạch

KCN quy hoạch

Bến xe hiện có

Cảng đường thủy hiện có

Bến xe dự kiến

Trạm  dừng nghỉ dự kiến

Cảng đường thủy dự kiến

Bến thuỷ hàng hoá  dự kiến

Bến thuỷ hành khá ch dự kiến

Cảng cạn ICD dự kiến

Cau_Point Điểm  nút giao thông

Địa giới Tỉnh

Địa giới Huyện

Địa giới Xã

Quốc lộ

Tỉnh lộ

Đường huyện

QH Đường cao tốc

QH QL giai đoạn 2021-2030

QH ĐT giai đoạn 2021-2030

QH đường vành đai

QH đường sắt

Hiện trạng Qu y  hoạch

 Bản đồ được th ành  lập năm  2022 theo các tài liệu sau:
    - Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc g ia tỷ lệ 1/100.000 xuất b ản năm  2021.
    - Đường  địa g iớ i h ành  c h ính  513 của tỉnh  Tuyên Q uang .
    - Số liệu h iện trạng  hệ th ống  g iao th ông  tỉnh  Tuyên Q uang  năm  2020,       
      được cung  cấp b ởi Sở Giao th ông  vận tải tỉnh  Tuyên Q uang

CƠ Q UAN LẬP Q UY HOẠCH TỈNH NHÀ THẦU ĐỨ NG ĐẦU LIÊN DANH

SỞ  KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Tu yên Qu ang, ngày …….tháng …... năm ……..

CÔNG TY CỔ  PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ 
ĐẦU TƯ PHƯƠNG MINH

GIÁM ĐỐC
Hà Nội, ngày …….tháng …... năm ……..


